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Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  

Môn: NGỮ ÂM HỌC TIẾNG KHMER 

1. Số tín chỉ/đvht: 02 

-  Lý thuyết: 01 

- Thực hành: 01 

2. Đối tượng học:  Bậc học: Đại học 

Ngành: Ngôn ngữ Khmer 

             Hệ: Chính quy 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Không 

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ 

có khả năng: 

4.1. Về kiến thức:  

- Vận dụng các kiến thức về ngữ âm và âm vị học trong việc lí giải các hiện tượng 

biến đổi ngữ âm trong tiếng Khmer.  

- Đọc được phiên âm tiếng Khmer bằng hệ thống phiên âm quốc tế IPA.  

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

- Vận dụng hệ thống phiên âm quốc tế IPA trong học tập và nghiên cứu.  

- Vận dụng qui tắc xác định âm tiết tiếng Khmer để xác ranh giới âm tiết tiếng 

Khmer.  

- Mô tả và lí giải các hiện tượng biến đổi ngữ âm trong tiếng Khmer.  

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Hình thành thói quen tích cực, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, dạy học sau này. 

-  iáo dục sinh viên tác phong  àm việc chuyên nghiệp, học tập nghiêm t c, tích cực  

5. Nội dung môn học:  

6. Đánh giá 

 Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên: 

Chủ đề/bài học Số tiết 

Lý thuyết Thực hành HT khác 

Chủ đề 1: Âm thanh của ngôn ngữ  01 02  

Chủ đề 2: Âm tố và phân  oại âm tố  01 03  

Chủ đề 3: Kí hiệu phiên âm  01 02  

Chủ đề 4: Ngữ âm và âm vị Khmer  02 03  

Chủ đề 5: Phụ âm Khmer  02 02  

Chủ đề 6: Nguyên âm Khmer  02 03  

Chủ đề 7: Âm tiết Khmer  02 02  

Chủ đề 8: Các hiện tượng siêu đoạn tính 

trong tiếng Khmer  

02 03  

Chủ đề 9: Sự biến đổi ngữ âm  02 05  
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 Điểm quá trình: 50% (theo quy định hiện hành) 

 Điểm kết th c: 50% 

 Nội dung đánh giá cuối môn học: Từ chương 1-4. 

7. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính:  

1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo phía Nam (1998). Ngữ pháp tiếng Khmer, NXB Văn 

hóa Dân tộc.  

2. Thái Văn Chải (1997). Tiếng Khmer, NXB Khoa học xã hội.  

3. Vũ Đức Nghiêu (chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp. (2006). Dẫn luận ngôn ngữ học. 

NXB ĐHQ  Hà Nội.  

- Sách tham khảo:  

4. Jean Michelle Filipp, Hiep Chan Vichet (2016). Khmer pronouncing dictionary, 

Funan Publisher. 

5. Jean Michelle Filipp (2009). Everyday Khmer, Funan Publisher.  

6. Research report on phonetic and phonological analysis of Khmer 

(http://www.panl10n.net/english/Outputs%20Phase%202/CCs/Cambodia/ITC/Papers/

2 007/0701/phonetic-and-phonological-analysis.pdf ) 

7. មីស ៊ែលហ្៊ែ៊ីលីពី និងហហៀបច័នទ វចិិត្រ (២០០៩). ឯកសារ សែនាំអាំពី ូរវទិ្យា, កមព ុជា. 

 

 

                Trà Vinh, ngày ........ tháng .......... năm 20..    

Bộ môn SPNV&NNK 

 

 

 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

Giảng viên phản biện 
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